TUẦN 1

Ngày soạn:   

Ngày giảng: 



Tập viết

  TIẾT 1: ÔN CHỮ HOA: A

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Viết đúng, đẹp chữ hoa A, V, D
- Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Vừ A Dính và câu ứng dụng:

Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

2. Kĩ năng      

- Yêu cầu viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong từ, cụm từ.

3. Thái độ

- Giáo dục HS yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 
- Mẫu chữ hoa A, V, D

 
- Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp.

 
- Vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Mở đầu: (5’)

- Gviên nêu yêu cầu chương trình tập viết.
- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Hướng dẫn viết chữ hoa. (5’)

a/ Quan sát và nêu quy trình viết chữ A, V, D hoa.
? Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào.

? Hãy nêu lại quy trình.

- Gviên viết mẫu, nhắc lại quy trình viết.

b/Yêu cầu học sinh viết bảng con.

Quan sát, chỉnh sửa.

3. Hướng dẫn viết từ ứng dụng (5’)

a/ Giới thiệu từ ứng dụng.

- Gọi học sinh đọc.

- Giới thiệu Vừ A Dính.

b/ Quan sát và nhận xét.

? Từ ứng dụng gồm mấy chữ.

? Các chữ cái có chiều cao như thế nào.

? Khoảng cách giữa các chữ như thế nào.

c/ Yêu cầu học sinh viết bảng.

 - GV sửa lỗi.

4. Hướng dẫn viết câu ứng dụng (5’).

a/ Giới thiệu câu ứng dụng.

- Gọi học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giải thích câu tục ngữ.

b/ Quan sát và nhận xét.

? Câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào.

- Nhận xét, bổ xung.

c/ Viết bảng .

- Yêu cầu học sinh viết Anh, Rách vào bảng con.

- Sửa lỗi cho học sinh.

5. Hướng dẫn viết vào vở (15’)

- Cho học sinh quan sát bài viết mẫu, sau đó yêu cầu học sinh viết bài.

- Theo dõi, sửa lỗi cho học sinh.

- Thu, chấm một số bài.

3. Củng cố, dặn dò: (5’)

+ Nêu cách viết chữ hoa: A?

- Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.

 - Dặn học sinh về luyện viết, học thuộc câu ứng dụng và chuẩn bị bài sau.
	- HS để đồ dùng cho GV kiểm tra.

- Các chữ hoa: A, V, D, R.

- 3 Học sinh nhắc lại.

- Học sinh quan sát.

- 3 Học sinh viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- Học sinh đọc.

- Học sinh nghe.

- Cụm từ có 3 chữ: Vừ, A, Dính.

- Chữ hoa A, V, D và chữ h cao 2 li rưỡi. còn lại cao 1 li.

- Bằng 1 con chữ o.

- 3 học sinh viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- 3 Học sinh đọc. 

- Lắng nghe.

- Các chữ A, h, y, R l cao 2 li rưỡi, chữ d, đ cao 2 li, các chữ còn lại cao 1 li.

- Học sinh viết bảng.

- Học sinh quan sát bài mẫu, viết bài vào vở Tập viết của mình.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS lắng nghe.



TUẦN 2 
Ngày soạn: 

Ngày giảng:                                
Tập viết

TIẾT 2: ÔN CHỮ HOA Ă, Â

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Củng cố lại chữ viết hoa ă, â thông qua bài tập ứng dụng

2. Kĩ năng      

- Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định

3. Thái độ

- Có ý thức rèn luyện chữ viết, tính chịu khó

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

- Mẫu chữ  Ă, Â, L

- Vở tập viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của Gv 
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra bài cũ: (5p)

-Học sinh viết bảng và giấy nháp A ; Hỏi: Tuần trước học từ và câu ứng dụng nào ? 

B- Bài mới(30p)

1- Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu

2- Hướng dẫn chữ viết

+ Luyện viết chữ hoa
1.Hướng dẫn viết bảng con

a, Luyện viết chữ hoa
- Hs nêu các chữ hoa có trong bài?

- Gv treo chữ mẫu A

? chữ A cỡ nhỏ cao mấy li? Gồm mấy nét?

? Chữ Â và Ă giống nhau ở điểm nào?khác nhau ở điểm nào

- Gv viết mẫu+ nêu cách viết

- Hs viết bảng con chữ Â, Ă

- Gv hd hs viết chữ hoa L

- Hs viết bảng con

- Gv nhận xét - sửa sai

+ Hướng dẫn viết từ :
- Gv treo từ ứng dụng

- giải nghĩa từ: Âu Lạc

- Hs nhận xét độc cao các chữ, k/c cách nối nét, cách ghi dấu thanh

- Gv viết mẫu - nêu cách viết

- Hs viết bảng con - Gv nhận xét

C,Hướng dẫn viết câu ứng dụng

- Hs đọc câu ứng dụng - giải nghĩa

- nhận xét độ cao, kc các dấu thanh đặt ở vị trí nào?

- Gv viết mẫu- Hs viết bảng con

- Gv nhận xét

3- Hướng dẫn viết vở tập viết:

- GV yêu cầu viết theo cỡ chữ nhỏ theo mẫu

- GV quan sát, uốn nắn

4- GV thu chấm, chữa bài:
- Thu chấm 7 bài. GV nhận xét

5- Củng cố dặn dò: 3p

- GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS : Ă,  Â, L

- HS theo dõi

- HS viết vở nháp

- Hs đọc

- Tên nước ta thời vua Hùng

Âu Lạc

- 2 hs đọc

- 1 HS đọc, HS khác theo dõi.

- HS lắng nghe.

- HS viết nháp

- 1 HS đọc câu ứng dụng.

- HS luyện nháp: Ăn khoai, Ăn quả

- HS viết vở





TUẦN 3

Ngày soạn: 

Ngày giảng:
Tập viết
             Tiết 3: ÔN CHỮ HOA B

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Viết đúng chữ hoa B  (1 dòng), H, T  (1 dòng).
          - Viết đúng tên riêng  Bố Hạ  (1 dòng) và câu ứng dụng :

       Bầu ơi thương lấy bí cùng 
                         Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ

2. Kĩ năng      

- Hs viết đều nét, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Có ý thức rèn luyện chữ viết, tính chịu khó
II CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI
1/ Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ.

2/ Kĩ năng thể hiện sự tự tin trong khi viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

-Mẫu chữ viết hoa B  .

-Các chữ Bố Hạ  và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.

-Vở tập viết, bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	               Hoạt động của giáo viên 
	                     Hoạt động của học sinh  

	1/ổn định .(1p)

2/KTBC: (4p)

-Giáo viên  kiểm tra học sinh  viết bài ở nhà( trong vở TV).

-Giáo viên gọi hai học sinh viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Âu Lạc, ăn quả.

-Giáo viên  thu chấm một số vở viết ở nhà học sinh chấm điểm.

-Giáo viên nhận xét, ghi điểm. Nhận xét chung.

3/ Bài mới:(33p)

a. Giới thiệu bài (1p): Giáo viên  giới thiệu như theo yêu cầu của bài ,ghi tựa 

b/  Thực hành 
* Hướng dẫn luyện viết chữ hoa 

HS tìm các chữ hoa có trong bài: B, H, T .

-GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

B/ Luyện viết từ ứng  dụng (tên riêng) 

- GV giới thiệu địa danh Bố Hạ: Một xã ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nơi có giống cam ngon nổi tiếng .

Bố Hạ .

-GV và lớp nhận xét sửa sai (Nếu có) .

*Luyen viết câu ứng dụng:

Giáo viên giúp học sinh hiểu nội dung câu tục ngữ: Bầu và bí là những cây khác nhau mọc trên cùng một giàn. Khuyên bầu thương bí là khuyên người trong một nước yêu thương, đùm bọc lẫn nhau .

 Giáo viên  hướng dẫn học sinh  viết vào vở TV .

* Giáo viên  nêu yêu cầu: 

Viết con chữ B: 1 dòng 

Viết các con  chữ H và T: 1 dòng 

Viết tên riêng Bố Hạ: 2 dòng 

Viết câu tục ngữ: 2 lần .

Nhắc nhở tư thế ngồi và cầm bút

Giáo viên theo dõi uốn nắn cách viết cho một số em viết chưa đúng hay viết còn xấu.Và độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

4/ Củng cố – Dặn dò: (2p)

-Giáo viên  thu chấm một số vở.

-Nhận xét cách viết của một số em và chưa tốt 

-Gv nhận xét tiết học .

- Dặn hs về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	- Học sinh  nhắc lại từ ứng dụng đã học ở bài trước (Âu Lạc, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây / Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng ).

- 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con

- Học sinh  nộp vở .

-2 học sinh  nhắc lại. 

-Học sinh  nêu cá nhân .

-Học sinh  viết chữ B và chữ H, T, trên bảng con .

 HS đọc từ ứng dụng: Bố Hạ .
Học sinh  viết bảng con .

Học sinh đọc câu ứng dụng 

Học sinh  tập viết trên bảng con các chữ : Bầu ; Tuy .

Học sinh  viết vào vở tập viết .

- Hs nộp vở cho gv chấm

- Hs lắng nghe

- Về nhà viết phần luyện viết thêm ở vở TV, viết bổ sung bài của những em chưa viết xong .



TUẦN 4

Ngày soạn: 

Ngày giảng:
Tập viết
TIẾT 4: ÔN CHỮ HOA C

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng), L, N (1 dòng). Viết tên riêng Cửu Long 1 dòng bằng chữ cỡ nhỏ.

          - Viết câu ứng dụng “Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước tron nguồn chảy ra” 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Hs viết đều nét, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- HS có ý thức viết bài sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
 - GV:  bảng phụ, mẫu chữ hoa C;  

 - HS: vở, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

-Kiểm tra vở HS viết ở nhà.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng viết từ khó, dưới lớp viết vào  bảng con: Bố Hạ, Bầu

- GV nhận xét,ghi điểm. 

2/ Bài mới: ( 30 phút)
a. Giới thiệu bài: Ghi bài

b. Hướng dẫn HS viết bảng con:

* Luyện viết chữ hoa:

+ Tìm chữ hoa có trong tên riêng? 

 - Viết mẫu, nhắc lại cách viết từng chữ hoa . Theo dõi, nhận xét.

*Luyện viết từ ứng dụng : 

GV giải thích: Cửu Long là dòng sông lớn nhất nước ta, chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ

* Luyện viết câu ứng dụng:

GV giúp HS hiểu ND câu ca dao: Công ơn của cha mẹ rất to lớn.

c. Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết:

- Chữ hoa viết 1 dòng, Tên riêng 1 dòng, câu ca dao 1 lần.

- Ngồi viết đúng tư thế, viết đúng nét, độ cao, khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu ca dao theo đúng mẫu.

d. Chấm- chữa bài: Chấm 5-7 bài.

- Nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét.

- Nếu em nào viết chưa xong về nhà viết tiếp. - Chuẩn bị bài sau.   
	- 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng bài trước.

- 1 HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào bảng con

- HS nhận xét

-C, L, T, S, N

- Quan sát-Viết bảng con: C,  S, N

-HS đọc từ ứng dụng

- Nghe.

- Viết bảng con.

- HS đọc câu ca dao.

-Nghe

- Viết bảng con

- Nghe

- Viết vào vở.

- 1 số em nộp vở chấm.

- HS nhận xét.

- Nghe.



TUẦN 5

Ngày soạn: 

Ngày giảng:
Tập viết

ÔN CHỮ HOA: C (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Củng cố cách viết hoa C (Ch) thông qua bài tập

+ Viết tên riêng bằng chữ cỡ nhỏ

+ Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ

2. Kĩ năng      

- Hs viết đều nét, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- HS có ý thức viết bài sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- mẫu chữ hoa C

- Tên riêng và câu tục ngữ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.bài cũ ( 3’) 3 hs lên bảng.Lớp viết bảng con

	2 .Vào bài mới:32p

a.Luyện viết chữ hoa

?Tìm các chữ hoa có trong bài

- Gv treo chữ mẫu: Ch 

-Hs nhận xét độ cao, số nét,cách nối nét từ chữ hoa C-> chữ h

- Gv viết mẫu + nêu cách viết

- Các chữ hoa còn lại gh hd tương tự

- Hs viết bảng con - gv sửa

b.Luyện viết tên riêng

- Gv treo chữ mẫu

? Chu Văn An là ai?

- hs nhận xét độ cao các chữ, k/c, cách nối nét từ chữ hoa sang chữ thường.

- Gv viết mẫu - hd cách viết

- Hs viết bảng con- nhận xét sửa sai

c.Luyện viết câu ứng dụng

- Gv treo chữ mẫu

? Câu tục ngữ khuyên ta điều gì?

- Hs nhận xét độ cao, k/c, cách đánh dấu thanh, cách trình bày

-Gv viết mẫu + nêu cách viết

- Hs viết bảng: Chim , Người

- Gv nhận xét

2.Hướng dẫn viết vào vở

- Gv nêu y/c viết: viết từng dòng

- Gv nhắc nhở hs trước khi viết bài

- Hs viết bài - gv uốn nắn

3.Chấm, chữa bài

- Gv thu 7 - bài chấm

- gv nhận xét
	Ch , V, A, N

- Ch,  V,  A

- Viết bảng con

- Hs đọc

- giải nghĩa

- Chu Văn An

- Hs đọc

    Chim có tổ

Người có tông

- Hs chuẩn bị viết

- Hs viết từng dòng

- Hs thu bài


3.Củng cố, Dặn dò: (3p) Tuyên dương hs viết đẹp. VN viết bài.

TUẦN 6

Ngày soạn: 

Ngày giảng:
Tập viết
 TIẾT 6: ÔN CHỮ HOA D, Đ
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Viết đúng chữ hoa D (1 dòng) Đ,H (1 dòng). Viết đúng tên riêng Kim Đồng (1 dòng) và câu ứng dụng: dao có mài... mới khôn (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng và đẹp cho HS.

3. Thái độ

- Giáo dục HS tính cẩn thận, óc thẩm mĩ và lòng yêu môn học này.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu viết chữ hoa D, Đ
 - Tên riêng Kim Đồng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/Kiểm tra bài cũ: 5p
- GV kiểm tra vở viết ở nhà của HS.

- 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã viết.

- 2 HS viết bảng: Chu Văn An, Chim; cả lớp viết bảng con.

- GV nhận xét, đánh giá. 

2/Bài mới: 12p
 ( Giới thiệu bài: Hôm nay, các em ôn cách viết chữ hoa D, Đ và từ Kim Đồng, câu ứng dụng Dao  có mài mới sắc, người  có học mới khôn.

( Hướng dẫn HS viết trên bảng con.
 ( Luyện viết chữ hoa:

- Tìm và nêu các chữ viết hoa  có trong bài ? 

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết:

- Yêu cầu HS tập viết vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa chữa cho các em chưa viết đúng.

 * Luyện viết từ ứng dụng:

- Nêu từ ứng dụng trong bài viết ?

- Em biết gì về anh Kim Đồng ?

( Kim Đồng là một trong những đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong. Tên thật anh là Nông Văn Dền, quê ở bản Nà Mạ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, anh hy sinh  lúc đố anh 15 tuổi.

- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

- Yêu cầu HS viết bảng con.

- GV nhận xét, sửa lại cho HS (nếu viết sai)

 * Luyện viết câu ứng dụng:
- Nêu câu ứng dụng trong bài?

- Em hiểu câu tục ngữ ấy như thế nào?

( Con người phải chăm học mới khôn ngoan, trưởng thành.

- Yêu cầu HS tập viết bảng con chữ: Dao
 - GV theo dõi, sửa sai cho HS.

3/Thực hành: 18p
- Yêu cầu HS viết vào vở:
- Chữ D, Ê viết một dòng.

- Chữ Đ,K, viết một dòng.

- Kim Đ ồng viết hai dòng.

- Câu ứng dụng viết 2 lần.

+ Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách để vở, cách cầm bút...

4/Chấm chữa bài: 2p
- GV chấm 5 ( 7 vở để nhận xét.

4/Củng cố – dặn dò: 3p
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS hòan chỉnh bài viết ở nhà và học thuộc câu tục ngữ.
	- HS trình vở để GV kiểm tra.

- 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học.

- 2 HS viết bảng.

-... các chữ K, D, Đ

- HS theo dõi ở bảng.

- HS viết ở bảng con.

-... Kim Đồng

- Kim đồng là đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong. Anh là Nông Văn Dền.

- HS theo dõi ở bảng.

K, D, Đ

- HS tập viết ở bảng con

-... Dao  có mài mới sắc, người  có học mới khôn.

-... khuyên ta phải chăm học.

- HS tập viết ở bảng con.

- HS viết bài ở vở.

- 5 ( 7 HS nộp vở.

- HS lắng nghe và thực hiện.





TUẦN 7

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

Tiết 7: ÔN CHỮ HOA: E, Ê
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố cách viết các chữ viết hoa E, Ê thông qua BT ứng dụng


 - Viết tên riêng ( Ê - đê ) bằng chữ cỡ nhỏ


 - Viết câu ứng dụng Em thuận anh hoà là nhà có phúc cỡ chữ nhỏ.
2. Kĩ năng      

- Hs viết đều nét, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- HS có ý thức viết bài sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Mẫu chữ viết hoa E, Ê, từ Ê - đê và câu tục ngữ Em thuận anh hoà là nhà có phúc trên dòng kẻ ô li.


HS: Vở TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của thầy                       Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5 p)
- Nhắc lại câu ứng dụng đã học ở bài trước

- GV đọc : Kim Đồng, Dao

B. Bài mới (30 p)
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học

2. HD viết trên bảng con
a. Luyện viết chữ hoa

- Tìm các chữ hoa có trong bài ? 

b. Luyện viết từ ứng dụng

- Đọc từ ứng dụng

- GV giới thiêu Ê - đê là 1 dân tộc thiểu số, có trên 270.000 người, sống chủ yếu ở các tỉnh Đắk Lăk và Phú Yên, Khánh Hoà

c. HS tập viết câu ứng dụng

- Đọc câu ứng dụng

- GV giúp HS hiểu ND câu tục ngữ

3. HD HS viết vào vở TV
- GV nêu yêu cầu giờ viết

4. Chấm, chưa bài
- GV chấm bài

- Nhận xét bài viết của HS
	- Kim Đồng, Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn

- HS viết bảng con

- E, Ê

- HS tập viết E, Ê vào bảng con

- Ê - đê

- HS tập viết trên bảng con

- Em thuận anh hoà là nhag có phúc

- HS tập viết bảng con : Ê - dê, Em

- HS viết bài


IV. Củng cố, dặn dò 5 p

- GV nhận xét tiết học


- Nhắc HS chưa viết song bài về nhà luyện viết.

TUẦN 8

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
ÔN CHỮ HOA G

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Viết đúng, đẹp các chữ: G, C, K, viết đúng, đẹp từ ứng dụng:

 Gò Công; và câu ứng dụng: 

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá  nhau.
2. Kĩ năng      

- Yêu cầu viết đúng, đẹp đều giữa các nét và khoảng cách giữa các con chữ.

3. Thái độ

- Giáo dục tính cẩn thận trong luyện viết chữ cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, chữ  mẫu viết sẵn, từ ứng dụng, câu ứng dụng.

2- Học sinh: - Vở tập viết, bảng con.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	I- Kiểm tra bài cũ: (4').
- Gọi h/s đọc câu ví dụ trong bài 7 viết tên riêng: Ê Đê.

GV: Nhận xét, ghi điểm.

II- Bài mới: (28').

1- Giới thiệu bài. Bài học hôm nay giúp các em củng cố cách viết chữ hoa: G, C, Kh; từ ứng dụng: Gò Công và câu ứng dụng có trong bài.

2-Hướng dẫn viết chữ hoa.

- Cho học sinh quan sát từ và câu ứng dụng.

- ? Trong từ ứng dụng và câu ứng dụng có những chữ nào được viết hoa.

- Yêu cầu học sinh viết các chữ hoa.

- ? Em đã viết các con chữ: G, C, Kh như thế nào.

- Khoảng cách giữa các con chữ cách nhau như thế nào ?

- GV yêu cầu học sinh viết từ Gò Công

- GV viết lại và nêu quy trình.

  3- Hướng dẫn viết từ ứng dụng:

a- Giới thiệu từ ứng dụng.

- Gọi học sinh đọc từ ứng dụng

-  Trong từ ứng dụng các con chữ có chiều cao như thế nào.

- ? Khoảng cách giữa các con chữ bằng chừng nào.

- Yêu cầu h/s viết bảng.

- Giáo viên quan sát sửa sai cho h/s.

4- Hướng dẫn viết từ  ứng dụng.

a- Giới thiệu.

- Gọi học sinh đọc từ ứng dụng.

- Giải thích: Câu tục ngữ khuyên anh em phải biết đoàn kết, thương yêu nhau.

- ? trong câu ứng dụng các con chữ có chiều cao như thế nào.

- ? Khoảng cách giữa các con chữ như thế nào.

b- Viết bảng.

- Yêu cầu học sinh viết chữ Gà, Khôn vào bảng con. 

- GV nhận xét, sửa sai.

5- Hướng dẫn viết vở.

- Cho học sinh mở vở tập viết quan sát .

- GV yêu cầu viết.

- Quan sát, nhắc nhở h/s tư thế ngồi, cách cầm bút.

6-  Chấm chữa bài

- GV chấm 5 bài nhận xét và sửa chữa
III- Củng cố, dặn dò.(2')

- GV :Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành bài viết, chuẩn bị trước bài sau.
	- HS thực hiên yêu cầu của giáo viên.

- Nghe giới thiệu

  - G, C, Kh Viết hoa.

  -  G C Kh

- G, C g cao 2 li rưỡi.Các chữ còn lại cao 1 li.

- Bằng 1 con chữ o.

- HS lắng nghe.

- HS viết bảng.

- Hs đọc câu ứng dụng

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

- G, C g cao 2 li rưỡi.Các chữ còn lại cao 1 li.

- Bằng 1 con chữ o.

- HS viết bảng

K, h, g, d cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.

HS viết bảng.

1 dòng chữ G      1 dòng chữ  Kh

1 dòng chữ C      2 dòng từ ứng dụng

     2 dòng câu ứng dụng.

Hs lắng nghe.





TUẦN 9

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

TIẾT 9: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA


TUẦN 10

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

Tập viết

TIẾT 10: ÔN CHỮ HOA G (TIẾP THEO)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Củng cố cách viết chữ viết hoa  G thông qua bài tập ứng dụng.

 + Viết tên riêng :Ông Gióng ” bằng cỡ chữ nhỏ.

 + Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ 

               Gió đưa cành trúc la đà

       Tiếng chuông trấn vũ canh gà Thọ Xương  

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.

3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn vở, rèn chữ viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ, phấn màu

- Bảng con.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	A. KTBC( 3 phút) 

- Yêu cầu hs viết bảng con: Ba na, Gia- rai

- GV nhận xét
	- HS d​ưới lớp viết vào bảng con.



	B .Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài( 1 phút)
	

	2. H​ướng dẫn HS viết trên bảng con

(12 phỳt) 

a) Luyện viết chữ hoa

- Tìm các chữ hoa có trong bài: 

- Cho quan sát chữ mẫu: G

- Chữ G cao mấy ô,  gồm mấy nét ? 

- GV viết mẫu lên bảng vừa viết vừa nhắc lại cách viết từng chữ.

- GV nhận xét sửa  .
	- HS tìm :G, Ô, T

- Cao 2,5 ô;  gồm 2 nét.

- 2 HS lên bảng viết,  lớp viết vào bảng con: 

         , G, C

	b)  HD viết từ  ễng Gióng : 

- Treo chữ mẫu

- GT: Ông Gióng là ngưới sống ở thời vua Hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm…

- Ông Gióng có chữ cái nào viết hoa?


	- HS đọc từ ứng dụng.

- HS viết  bảng con.

	c) Viết câu ứng dụng:- Gv ghi

      Gío đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương             

 - GV giúp HS hiểu nội dung  trong câu ứng dụng 

- Hướng dẫn viết : Trong câu này có chữ nào cần viết hoa ?

- Những con chữ nào cao 2,5 ly, con chữ nào cao 1 ly?

- Khoảng cách giữa chữ nọ với chữ kia là bao nhiờu?
	-  HS đọc.

- Chữ  Khôn, Gà

- HS nêu

- 1 con chữ o

- Hs viết bảng con:   Gió, Tiếng

	3. Học sinh viết vào vở( 15 phút)

- GV nêu yêu cầu viết

- GV quan sát nhắc nhở

4. Chấm 1 số bài, NX( 3 phút)

C. Củng cố- dặn dò( 2 phút)

- GV nhận xét tiết học.
	- Hs viết bài.



TUẦN 11

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

Tập viết
ÔN CHỮ HOA G (tiếp theo)
 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng chữ Gh), R, Đ (1 dòng)

- Viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng (1 dòng) và câu ứng dụng: Ai về … Loa Thành Thục Vương (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kỹ năng
- Rèn HS viết đúng mẫu chữ.

3. Thái độ

- GDHS biết giữ vở sạch, yêu thích môn học. 

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

  - Mẫu viết hoa các chữ  G, R, Đ. 

  - Mẫu chữ tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

13p

17p

2p
	1. KTBC

- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

- Gọi 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con: Gi, Ông Gióng. 

- Giáo viên nhận xét đánh giá .

 2. Bài mới

a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn viết trên bảng con

 * Luyện viết chữ hoa
- Yêu cầu tìm các chữ hoa  có trong bài. 

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .

- Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con  chữ Gh, R, Đ. 

* Học sinh viết từ ứng dụng
- Yêu cầu HS đọc từ  ứng dụng.     

- Ghềnh Ráng (còn gọi là Mộng Cầm) là một thắng cảnh ở Bình Định, là một bãi tắm đẹp của nước ta.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.

* Luyện viết câu ứng dụng
- Yêu cầu 2HS đọc câu ứng dụng.

- Giúp HS hiểu ND: Bộc lộ niềm tự hào về di tích lịch sử Loa Thành từ thời An Dương Vương,cách đây hàng nghìn năm.
- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa  (Ai, Ghé ) là chữ đầu dòng và (Đông A, Loa Thành, Thục Vương)  tên riêng.

c. Hướng dẫn viết vào vở 

- Nêu yêu cầu: 

+ Viết chữ Gh một dòng cỡ nhỏ .

+ R, Đ : 1 dòng .

+ Viết tên riêng Ghềnh Ráng 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ca dao hai lần ( 1 lần ).

- Nhắc nhë học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

 d. Chấm chữa bài  
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét đánh giá tiết học

- Về nhà luyện viết thêm
	- 2HS lên bảng viết bài. Lớp viết vào bảng con. 

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

-  Các chữ hoa có trong bài: G ( Gh), R, A, Đ, L, T, V.  

- Lớp theo dõi.

- Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.

- 1HS đọc từ ứng dụng:  Ghềnh Ráng.

- Lắng nghe để hiểu thêm về  một bãi biển là danh lam thắng cảnh của đất nước ta .

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 2HS đọc câu ứng dụng:

Ai về đến huyện Đông Anh .

Ghé xem phong cảnh Loa Thành ThụcVương

- Cả lớp luyện viết trên bảng con các từ: Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành, Thục Vương. 

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên. 

HS chú ý nghe.



TUẦN 12

Ngày giảng:

Ngày soạn:

Tập viết
ÔN CHỮ HOA: H

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Các em nắm được cách viết chữ hoa H và câu ứng dụng.
- Viết đúng chữ hoa H (1 dòng), N, V (1 dòng); Viết đúng tên riêng Hàm Nghi (1 dòng) và câu ứng dụng: Hải Vân  bát ngát nghìn trùng 
                          Hòn Hồng sừng sững  đứng trong vịnh Hàn. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kỹ năng
- Hs viết đều nét, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ-

- HS có ý thức viết bài sạch đẹp, yêu thích môn học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 - Mẫu chữ viết hoa H, N, V.

 - Tên riêng và cụm từ ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp.

 - Vở Tập viết 3, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

12p

15p

3p


	1.Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Gọi HS lên bảng viết từ ngữ : Ghềnh Ráng, Đông Anh, Loa Thành, Thục Vương.

- Nhận xét, cho điểm HS.
2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài  

b. Hướng dẫn viết trên bảng con

* Luyện viết chữ hoa

- Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào ?

- Treo bảng các chữ hoa G, R  nhắc lại quy trình viết.

* Luyện viết từ ứng dụng 

- Gọi HS đọc từ ứng dụng.

- Giới thiệu : Đây là tên một ông vua nước ta, ông làm vua khi 12 tuổi, ông có tinh thần yêu nước, chống thực dân Pháp và bị đưa đi đày ở An-giê-ri rồi mất ở đó.

- YC HS viết từ ứng dụng : Hàm Nghi. GV đi chỉnh sửa lỗi cho HS.

* Luyện viết câu ứng dụng 

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- GV giới thiệu : Câu ca dao tả cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở đèo Hải Vân và vịnh Sơn Trà.

? Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào ?

- Yêu cầu HS viết : Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn. GV đi chỉnh sửa lỗi cho từng HS.

c. Hướng dẫn viết vở Tập viết 

Chữ H (1 dòng ) chữ N, V (1 dòng ) Hàm Nghi (1 dòng). Từ ứng dụng 1 lần bằng cỡ chữ nhỏ.

- GV chỉnh sửa lỗi.

* Thu và chấm 5 đến 7 bài.

3. Củng cố, dặn dò  

- Nhận xét tiết học, chữ viết của HS.  - Dặn HS về nhà luyện viết, học thuộc câu ứng dụng và chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs đọc

- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con

- Có các chữ viết hoa H, N, V.

- 3 HS nhắc lại quy trình viết.Cả lớp theo dõi.

- Viết trên bảng con chữ H, N, V

- 2 HS đọc: Hàm Nghi.
- 3 HS lên bảng viết. HS dưới lớp viết vào bảng con.

- 2 HS đọc : 
Hải Vân bát ngát nghìn trùng

Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.

- Các chữ H, V, b, g, h  cao 2 li rưỡi, các chữ t, s cao 1 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.

- 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào vở nháp.

- HS viết bài trong vở tập viết

HS chú ý nghe



TUẦN 13
Ngày soạn:

Ngày giảng: 
Tập viết
                                    Tiết 13:  ÔN CHỮ HOA  I
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Củng cố cách viết chữ hoa I.
2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp các chữ viết hoa  Ô, K, I 

-Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Ông Ích Khiêm và câu ứng dụng:

Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.

3. Thái độ
- Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

     * GV :Mẫu chữ viết hoa Ô, K, I. Tên riêng và câu ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp.
     * HS :Vở tập viết 3, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1/ Ổn định: 
2/ Kiểm tra bài cũ:5’
-Thu vở của một số học sinh để chấm bài về nhà

-Gọi học sinh đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước.

-Gọi học sinh lên bảng viết : Hàm Nghi. Hải Vân, Hòn Hồng, 
-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung. 

3/ Bài mới: 30’
a. Giới thiệu bài:

-Trong tiết tập viết này các em sẽ ôn lại cách viết chữ hoa: Ô, K, I.
-Giáo viên ghi tựa bài.

b. Hướng dẫn viết chữ hoa: 
*Quan sát và nêu quy trình viết chữ Ô,K, I. Giáo viên gọi học sinh nhắc lại quy trình viết (đã học ở lớp 2) và giáo viên viết lại mẫu chữ trên cho học sinh quan sát, vừa viết giáo viên vừa nhắc lại quy trình viết. 
? Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào ?
*Viết bảng: 

-YC học sinh viết các chữ hoa Ô, K, I.

vào bảng, giáo viên theo dõi chỉnh sửa. 

c. Hướng dẫn viết từ ứng dụng, câu ứng dụng

-Gọi học sinh đọc từ ứng dụng: Ông Ích Khiêm.
- Giới thiệu: Ông Ích Khiêm (1832 - 1884) quê ở Quảng Nam, là một vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn tài. Con cháu ông sau này có nhiều người là liệt sĩ chống Pháp. 

? Các chữ trong từ ứng dụng có chiều cao như thế nào ?

?Khỏang cách giữa các chữ bằng chừng nào ?

-Yêu cầu học sinh viết bảng con từ ứng dụng: Ông Ích Khiêm, giáo viên theo dõi chỉnh sửa. 

*Giáo viên gọi học sinh đọc câu ứng dụng. 

-Giải thích: Khuyên mọi người cần phải biết tiết kiệm (có ít mà biết dành dụm còn hơn có nhiều nhưng hoang phí ) 

? Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào ?

-Yêu cầu học sinh viết: Ít  vào bảng.

d. Hướng dẫn viết vào vở tập viết:

-Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho từng học sinh. 

-Thu và chấm 5 đến 7 bài.

-Nhận xét cách viết.

4/ Củng cố –dặn dò:5’ 

-Cho HS nhắc lại cách viết chữ hoa I.
-Các em  về nhà luyện viết  và học thuộc câu ứng dụng. 
-Chuẩn bị cho bài sau. Giáo viên nhận xét chung giờ học.
	-Hát tập thể.

-1 học sinh đọc: Hàm Nghi.
Hải Vân bát ngát nghìn trùng

Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.

-3 học sinh lên bảng  viết, học sinh dưới lớp viết vào bảng con. 

-2 học sinh nhắc lại, cả lớp theo dõi. 

-Có các chữ hoa: Ô, K, I.

-3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con. 

-3 học sinh đọc: Ông Ích Khiêm. 

-Các chữ Ô, I, K, h, g cao 2li rưỡi, các chữ còn lại cao 1li. 

- 1 con chữ o.

-2 HS đọc. 

Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.

-Các chữ I, ch, p, g cao 2li rưỡi, các chữ còn lại cao 1li. 

-4 học sinh lên bảng viết, học sinh dưới lớp viết vào vở nháp. 

-Học sinh viết: 

-1 dòng chữ I, cỡ  nhỏ.

-2 dòng Ô, K cỡ nhỏ.

-2 dòng, Ông Ích Khiêm cỡ nhỏ. 

-5 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.

-HS nhắc lại . 



TUẦN 14

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

Tiết 14:  ÔN CHỮ HOA: K

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-Viết đúng chữ hoa K(1dòng), Kh, Y(1dòng);viết đúng tên riêng Yết Kiêu(1dongf) và câu ứng dụng : Khi đói....chung một lòng(1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        - GV: Mẫu chữ hoa K; phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.

        - HS:  bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A/Kiểm tra bài cũ(5’):
- GV kiểm tra HS viết bài ở nhà.

- HS nhắc lại từ câu ứng dụng đã học ở bài trước

B/ Bài mới(32’):
 1/Giới thiệu bài.

 2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

+ Nêu các chữ hoa có trong bài? (Y, K)

- Hướng dẫn H cách viết từng chữ:  (Y, K)

- Tập viết từng chữ: H, N, V trên bảng con sau mỗi lần GV viết mẫu từng chữ.

c) Luyện viết câu ứng dụng:

- Đọc câu ứng dụng
- Nêu nội dung câu tục ngữ: Khuyên con người phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong gian khổ, khó khăn. Càng khó khăn, thiếu thốn thì càng phải đoàn kết, đùm bọc nhau.

+ Nhận xét cách viết câu tục ngữ về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

- Tập viết trên bảng con chữ:  Khi
3/ H​ướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:

- Nêu yêu cầu viết
4/ Chấm, chữa bài:

- Chấm 5 bài, nhận xét
C/Củng cố,dặn dò(3’):

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.
	- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

Lớp theo dõi

Cá nhân tập viết trên bảng con

2-3 em đọc

Lớp theo dõi

Đại diện nhận xét

Cá nhân tập viết trên bảng con

Cả lớp viết bài




TUẦN 15

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

                                          TIẾT 15: ÔN CHỮ HOA L  

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Viết  đúng chữ hoa L (2 dòng).

-  Viết đúng tên riêng Lê Lợi (1 dòng) và viết câu ứng dụng: lời nói…cho vừa lòng nhau (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Vở tập viết,  Mẫu chữ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  VÀ HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: (4phút)

- GV gọi HS viết chữ hoa K, Yết Kiêu.

- Nhận xét đánh giá 

2. Bài mới
a. Giới thiệu bài: (1phút)Nêu mục đích, yêu cầu.

b.Hư​ớng dẫn  HS viết trên bảng con.(13 phút )

- GV cho HS tìm chữ viết hoa ở bài.

- GV cho HS quan sát chữ L mẫu.

+ Chữ L cao mấy li? Rộng mấy ô

+ Chữ L gồm mấy nét

- GV viết mẫu và nêu cách viết.

-  Hư​ớng dẫn  viết bảng con.

- GV nhận xét và sửa cho HS.

- Luyện viết từ ứng dụng.

- GV giới thiệu về Lê Lợi.(1385 - 1433) là vị anh hùng dân tộc có công lớn đánh giặc

- Hư​ớng dẫn  viết bảng.

- GV sửa lại cho HS.

- Hư​ớng dẫn  viết câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của câu. (nói năng với người khác phải biết lựa chọn câu từ cho đúng…)

*Liên hệ giáo dục học sinh cư xử trong cuộc sống hàng ngày

-  Hư​ớng dẫn  viết: Lời nói, lựa lời.

- GV sửa lại cho HS.

c. Hướng dẫn viết vở(15 phút )

- GV nêu yêu cầu viết.. như trong vở tập viết quy định.

- GV chú ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút cho HS.

- GV quan sát nhắc nhở HS viết.

* Chấm và chữa bài:

- GV chấm 7 bài, nhận xét.
	- 2 HS lên bảng, dưới viết bảng con.

- Nhận xét đánh giá bạn

- HS nghe.

- HS quan sát tìm nêu.

- HS theo dõi.

- Hs nêu

- gồm 1 nét

 - 2 HS viết bảng lớp, dưới viết bảng con chư hoa L.

- 1 HS đọc từ- Nghe

- HS viết bảng con tên riêng Lê Lợi.

- 1 HS đọc.

- HS nghe - nhắc lại

- HS viết bảng con lời nói, lựa lời.

- HS nghe.

- HS viết bài.




3. Củng cố dặn dò.(2 phút) - Nêu cách viết chữ hoa L?

- GV nhận xét tiết học

- Luyện viết ở nhà- Chuẩn bị bài sau.

TUẦN 16

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

                                           TIẾT 16: ÔN CHỮ HOA M 
I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức                                
-  Củng cố lại cách viết cho HS chữ hoa M thông qua  bài tập ứng dụng.

- Viết đúng chữ hoa M,,T,B( 1 dòng); viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi( 1 dòng) và câu ứng dụng: Một cây... hòn núi cao(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Chữ mẫu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ(5')
- GV đọc : L, Lê Lợi.

Nhận xét  đánh giá

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài(1'): Nêu mục đích, yêu cầu.

b. Hư​ớng dẫn  HS viết bảng con(8').

- Yêu cầu tìm các chữ hoa trong bài.

- GV treo chữ M mẫu lên bảng.

- GV viết mẫu nhắc lại cách viết.

- GV cho HS tập viết trên bảng.

-  Hư​ớng dẫn  viết từ ứng dụng: GV treo từ lên bảng.

- GV giảng: Mạc Thị Bưởi quê ở Hải Dương,là một nữ du kích hoạt động ở vùng địch tạm chiếm chống thực dân Pháp.Bị địch bắt tra tấn dã man,chị vẫn không khai.Bọn giặc tàn ác đã cắt cổ chị

- Hướng dẫn viết bảng.

- Hư​ớng dẫn  viết câu ứng dụng.

Giảng nghĩa câu ứng dụng

- Hư​ớng dẫn  viết chữ Một, Ba.

c. Hướng dẫn viết vở(18'):

- GV nêu yêu cầu viết.
- GV cho HS viết vở- quan sát  giúp đỡ.

* GV thu chấm và nhận xét.
	- 2HS viết bảng viết 

Lớp viết bảng con

 Nhận xét bài bạn viết

- HS nghe.

M, T, B.

- HS quan sát nêu các nét.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

 Mạc Thị Bưởi

     Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

- HS viết bảng.

- HS theo dõi.

- HS viết bài.




3. Củng cố dặn dò (3 phút): Cách viết chữ hoa M?
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về hoàn thành trong vở tập viết. Chuẩn bị bài sau.

__________________________________________________________________

TUẦN 17

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

TẬP VIẾT

TIẾT 17: ÔN CHỮ HOA N

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức                                
- Củng cố cách viết chữ viết hoa N thông qua bài tập ứng dụng.

 + Viết tên riêng : “Ngô Quyền” bằng cỡ chữ nhỏ.

 + Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ :                                             

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ .

- Phấn màu, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KTBC :(5’)
- Gọi 2 hs lên bảng viết từ : 

           Mạc Thị B​ươi..

· GV nhận xét, cho điểm.

2. Hư​ớng dẫn HS viết trên bảng con .(10’) 

a) Luyện viết chữ hoa:

- Tìm các chữ hoa có trong bài: 

- GV viết mẫu + Nhắc lại cách viết từng chữ.

N

- GV nhận xét sửa chữa .

b) Viết từ ứng dụng : 

- GV đ​ưa từ ứng dụng để học sinh quan sát, nhận xét

- Giới thiệu: Ngô Quyền là vị anh hùng dân tộc của n​ớc ta. Năm 938, ông đã đánh bại quân xâm l​ược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở đầu thời kì độc lập tự chủ của n​ước ta.

+ G.v vừa viết mẫu vừa hướng dẫn.

- Yêu cầu hs viết: Ngô Quyền
c)Viết câu ứng dụng:

- Gv ghi câu ứng dụng.
Đ​ường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

- Nêu ý nghĩa của câu ứng dụng đó

3. Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở:(15’)

- GV nêu yêu cầu viết .

-GV quan sát nhắc nhở t​ư thế ngồi, chữ viết.
4. Chấm, chữa bài.(3’)
- GV chấm 1sốbài.

C .Củng cố, dặn dò ( 1’)

- GV nhận xét tiết học. 
	- 2 HS lên bảng viết từ. HS d​ưới lớp viết vào bảng con.

- HS tìm: N, Q, Đ .

- 2 HS lên bảng viết, HS dư​ới lớp viết vào bảng con

.
-  HS đọc từ viết.

- Hs theo dõi.

-2HS viết trên bảng lớp, học sinh d​ới lớp viết vào bảng con.

- 3 HS đọc,

- HS nêu : Câu ca dao ca ngợi phong cảnh xứ Nghệ (vùng Nghệ An, Hà Tĩnh hiện nay) đẹp nh​ư tranh vẽ.

- Viết bảng con chữ: Nghệ, Non.

- Học sinh viết vở : + 1 dòng chữ: N.
+1 dòng chữ: Q, D.  
+2 dòng từ ứng dụng.

+2 lần câu ứng dụng.
- Hs theo dõi.



TUẦN 18
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

TẬP VIẾT

TIẾT 18: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

TUẦN 19
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 19: ÔN CHỮ HOA: N (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức                                
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh, R, L); viết đúng tên riêng Nhà Rồng (1dòng) và câu ứng dụng: Nhớ Sông Lô…nhớ sang Nhị Hà (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. HS KG viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp)
2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC:

- Thu chấm 1 số vở của HS.

- HS viết bảng từ: Ngô Quyền, Đường, Non.

- Nhận xét , ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. HD viết chữ hoa:

* QS và nêu quy trình viết chữ hoa : N, (Nh), R, L, C, H.

- Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào?

- HS nhắc lại qui trình viết các chữ  (Nh), R.

- HS viết vào bảng con chữ (Nh), R.

- GV theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS.

c. HD viết từ ứng dụng:

- HS đọc từ ứng dụng.

- Em biết gì về địa danh Nhà Rồng?

- Giải thích: Nhà Rồng là một bến cảng thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1911, chính từ bến cảng này, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

- QS và nhận xét từ ứng dụng:

- Nhận xét chiều cao các chữ, khoảng cách  như thế nào?

- Viết bảng con, GV chỉnh sửa.

Nhà Rồng 

d. HD viết câu ứng dụng:

- HS đọc câu ứng dụng:

- Giải thích: Đó là những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công của quân và dân ta trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì vậy câu thơ ca ngợi những địa danh lịch sử, những chiến công của quân dân ta. 

- Nhận xét cỡ chữ.

- HS viết bảng con. Ràng, Nhị Hà
e.  HD viết vào vở tập viết:

- GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong vở TV 3/1. Sau đó YC HS viết vào vở.

- Thu chấm 10 bài. Nhận xét .

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học, chữ viết của HS.

- Về nhà luyện viết, học thuộc câu ứng dụng.
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con.

- HS lắng nghe.

- Có các chữ hoa: N, (Nh), R, L, C, H.

- 1 HS nhắc lại. Lớp theo dõi.

- 3 HS lên bảng viết, HS lớp viết bảng con: Nh, R.

- 2 HS đọc Nhà Rồng.
- 2 HS nói theo hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe.

- Chữ N, Q, g, y cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao một li. Khoảng cách bằng 1 con chữ o.

- 3 HS lên bảng viết , lớp viết bảng con:

                      Nhà Rồng

- HS đọc.

Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng

Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.

- Chữ N, h, g, L, p, R, C, cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao một li. 

- 3 HS lên bảng, lớp viết bảng con. Ràng, Nhị Hà

- HS viết vào vở tập viết theo HD của GV.

- 1 dòng chữ Nh cỡ nhỏ.

- 1 dòng chữ R, L cỡ nhỏ.

- 1dòng Nhà Rồng cỡ nhỏ.

- 2 lần câu ứng dụng.





TUẦN 20

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 20: ÔN CHỮ VIẾT HOA: N (Tiếp)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức                                
- Củng cố cách viết chữ hoa N thông qua BT ứng dụng.

- Viết tên riêng Nguyễn Văn Trỗi bằng cỡ chữ nhỏ.

- Viết câu tục ngữ bằng cỡ chữ nhỏ


"Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng"

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ viết hoa N.

- Các chữ Nguyễn Văn Trỗi và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.

- Vở tập viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	A. Bài cũ: (5’)

- HS viết bảng con chữ N hoa.

- GV nhận xét

B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài (1’)
	- HS mở vở quan sát.

	2. HD HS viết bảng con.(10’)
	-> N, V, T.

	a) Luyện viết chữ hoa.
	- HS quan sát.

- HS tập viết bảng con.

	- GV yêu cầu HS mở vở quan sát.
	

	- Tìm các chữ viết hoa trong bài.
	

	- GV viết mẫu nhắc lại cách viết .


	- 2 SH đọc từ ứng dụng.

	GV quan sát sửa sai.
	- HS nghe.

	b) Luyện viết từ ứng dụng.
	- HS viết bảng con.

	- GV gọi HS đọc
	

	- GV nói về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi
	

	- GV đọc Nguyễn Vă\n Trỗi.
	- 2 HS đọc.

	- GV quan sát, sửa sai cho HS.
	- HS nghe.

	c) luyện viết câu ứng dụng.
	- HS luyện viết bảng con.

	- GV gọi HS đọc.
	

	- GV giúp HS hểu câu tục ngữ.
	

	- GV đọc Nhiễu, Nguyễn
	

	-> GV nhận xét.
	.

	3. HD HS viết vở tập viết.(15’)
	- 2 HS nêu

	- GV nêu yêu cầu.
	- HS viết bài vào vở

	- GV theo dõi uốn lắn cho HS.
	

	4. Chấm chữa bài.(5’)
	

	- GV chấm nhanh bài.

- Nhận xét bài viết.

5. Củng cố dặn dò.(1’)

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
	


                      
TUẦN 21

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
Tiết 21: ÔN CHỮ HOA: O, Ô, Ơ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức                                
- Viết lại các chữ hoa O, Ô, Ơ , các từ và câu ứng dụng.

- Rèn kỹ năng viết đep các chữ cái viết hoa L, Ô, Q, B, T, Đ, H viết đúng đẹp bằng cỡ chữ nhỏ tên riêng Lãn Ông và câu ứng dụng.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

*THGDMT: GD tình yêu quê hương, đất nước qua câu ca dao:

Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây

Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ cái viết hoa L, Ô, Q, H, B. T, Đ.

- Tên riêng và câu ứng dụng viết trên bảng lớp.

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	A- Kiểm tra bài cũ: (5p)

- GV kiểm tra bài viết tuần 20.

- Gọi HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng tuần 20.

B- Bài mới: (32p)

1- Giới thiệu bài:

2- Hướng dẫn viết chữ hoa:

- GV treo chữ mẫu.

- Tìm các chữ viết hoa trong bài.

- Yêu cầu viết 3 chữ O, Ô, Ơ vào bảng.

- GV cùng HS nhận xét.

- Nêu cách viết chữ hoa O, Ô, Ơ.

- Gọi HS viết lại chữ O, Ô, Ơ và Q, B, H, T, Đ.

3- Hướng dẫn viết từ ứng dụng.

- HD viết từ ứng dụng: GV treo chữ mẫu

- GV giới thiệu về Lãn Ông.

- Quan sát và nhận xét.

- Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao thế nào ?

+ Viết bảng:

- GV cho HS viết từ: Lãn Ông vào bảng, vở nháp.

4- Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu.

- Câu ca dao cho em biết điều gì ?

- Nêu cho H thấy NDTH BVMT….

- Cho quan sát và nhận xét: GV viết bảng.

- Nêu các chữ có chiều cao thế nào ?

- HD viết bảng.

- GV viết từ ổi Quảng Bá, Hồ Tây, Hàng Đào.

- GV sửa cho HS.

5- Hướng dẫn viết vở:

- Cho HS xem bài mẫu trong vở tập viết.

- GV cho HS viết bài.

- GV quan sát, sửa cho HS.

- GV thu chấm nhận xét.
	- HS mở vở tập viết.

- 2 HS đọc.

- HS nghe.

- 1 HS nêu, HS quan sát chữ mẫu.

- 3 HS lên bảng viết.

- 2 HS  nêu, nhận xét.

- 3 HS lên bảng viết, dưới viết bảng con.

- 1 HS đọc từ.

- HS chú ý nghe.

- HS suy nghĩ trả lời.

- 3 HS viết bảng lớp dưới viết nháp.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

+ Biết đặc sản ở Hà Nội.

- HS nhận xét.

- 3 HS viết bảng lớp dưới viết nháp.

- HS quan sát.

- HS viết vào vở.


IV- Củng cố dặn dò: (3p)

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS chú ý viết chữ hoa.

TUẦN 22

Ngày soạn:

Ngày giảng: 
Tập viết
TIẾT 22: ÔN CHỮ HOA: P

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức                                

- Củng cố cách viết các chữ hoa P (Ph)  thông qua BT ứng dụng :

- Viết tên riêng Phan Bội Châu bằng chữ cỡ nhỏ.

- Viết câu ca dao Phá Tam Giang nỗi đường ra Bắc / Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng

-  Rèn kĩ năng viết chữ hoa.

3. Thái độ

- Có ý thức rèn chữ viết.

* GDBVMT: GD tình yêu quê hương, đất nước qua câu ca dao.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ cái viết hoa P (Ph).
- Tên riêng và câu ứng dụng viết trên bảng lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	A- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 

- GV kiểm tra bài viết tuần 21.

- Gọi HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng tuần 21.

- YC HS viết : Lãn Ông, ổi.

B- Bài mới:

1- Giới thiệu bài: (1 phút)

2- Hướng dẫn HS viết trên bảng con: (15 phút) 

a) Luyện viết chữ hoa:

- Tìm các chữ viết hoa trong bài.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ P

- Yêu cầu viết các chữ (Ph), T, V vào bảng.

b) Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng). (5 phút)

- GV giới thiệu về Phan Bội Châu: một nhà cách mạng vĩ đại đầu TK XX của Việt Nam. Ngoài HĐ CM ông còn viết nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước.

- Hãy nhận xét về độ cao của các con chữ trong từ ứng dụng?

- GV cho HS viết từ: Lãn Ông vào bảng.

c) Luyện viết câu ứng dụng. (5 phút)

* GDBVMT : - Câu ca dao cho em biết điều gì?

- Em có tình cảm như thế nào đối với quê hương, đất nước mình ?

- GV chốt lại :  Phá Tam Giang ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, dài khoảng 6km. Đèo Hải Vân ở gần bờ biển, giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, cao 1444m, dài 20km, cách Huế 71,6km.

- Hãy nhận xét về độ cao của các con chữ trong từ câu ca dao ?

- HD viết bảng: ổi, Quảng,Tây.

3- Hướng dẫn viết vở: (15 phút)

- Cho HS xem bài mẫu trong vở tập viết.

- GV cho HS viết bài.

- GV thu chấm nhận xét.

C- C. cố dặn dò: (1 phút)- GV nhận xét tiết học.
	- HS mở vở tập viết.

- 2 HS đọc.

- 2 HS lên bảng, lớp viết BC.

- HS nghe.

* 1 HS nêu (Ph), B, C Ch), T, G (Gi) ;

 - HS quan sát chữ mẫu.

- 2 HS lên bảng, lớp viết BC.

* 1 HS đọc từ ứng dụng: Phan Bội Châu

- HS chú ý nghe.

- 1, 2 HS nhận xét.

-  3 HS viết bảng, lớp dưới BC.

* 1 HS đọc, HS khác theo dõi.

- HS trả lời.
- HS nhận xét.

- 3 HS viết bảng, lớp viết BC.

- HS quan sát.

- HS viết vào vở.

VN: Viết bài ở nhà.



TUẦN 23

Ngày soạn:

Ngày giảng: 
Tập viết
TIẾT 23: ÔN CHỮ HOA Q

I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức                                
- Viết đúng và tương dối nhanh chữ hoa Q (1 dòng), T, S (1 dòng);

- Viết đúng tên riêng Quang Trung (1 dòng) và câu ứng dụng: Quê em... nhịp cầu bắc ngang(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Mẫu các chữ viết hoa Q.

-Tên Quang Trung và câu ca dao trên dòng kẻ ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ :  5’

- 2 HSlên bảng viết từ : Phan Bội Châu, Phá Tam Giang.

B. Dạy bài mới :       32’

1. Giới thiệu bài : 

2. Hướng dẫn học sinh viết trên bảng con :

a. Luyện viết chữ hoa :
- Tìm các chữ hoa có trong bài ?

- Treo mẫu chữ viết hoa. Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình viết.

- Giáo viên viết mẫu, nhắc lại cách viết từng chữ :


- Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho học sinh 

b. Luyện viết từ ứng dụng :

-Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
- GV giới thiệu về Quang Trung : Là tên hiệu của Nguyễn Huệ (1753-1792), người anh hùng dân tộc, đã có công lớn trong cuộc đại phá quân Thanh.
-
Giáo viên viết từ ứng dụng :

c. Luyện viết câu ứng dụng :

- Gọi 1 học sinh đọc câu ca dao.

-
Giáo viên giải thích nội dung câu ứng dụng : Câu thơ tả cảnh đẹp bình dị của một miền quê.

3. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
-
Giáo viên nêu yêu cầu viết chữ theo cỡ chữ nhỏ. 

4. Chấm chữa bài:

C.Củng cố, dặn dò: 3’

  *Nhận xét tiết học
	- Học sinh dưới lớp viết bảng con.

- Q, T, B
- 2 học sinh nhắc lại quy trình viết.

- 2 học sinh viết bảng lớp.

-
Lớp viết bảng con.

-
Học sinh viết chữ mẫu Q, T


trên bảng con.

- 1 HS đọc :  Quang Trung
- Học sinh viết trên bảng con : Q, T
- Hai học sinh viết ở bảng lớn

- Học sinh đọc câu ca dao.

  Quê em đồng lúa, nương dâu,


Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang.

-
Học sinh viết bảng con, 2 học sinh viết ở bảng lớp : Quê, Bên

-
Học sinh viết vào vở :

+ 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ.


+ 1 dòng T, S cỡ nhỏ


+ 1dòng Quang Trung cỡ nhỏ

  + 1lần câu ca dao cỡ nhỏ.



TUẦN 24
Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập viết

TIẾT 24: ÔN CHỮ HOA  R
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức                                
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa R ( 1 dòng), Ph, H (1 dòng); 

- Viết đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy...có ngày phong lưu (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-
Mẫu chữ viết hoa R.

-
Tên riêng Phan Rang và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô ly.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ : 5’

- 2 học sinh viết trên bảng lớp, lớp viết bảng con : Quang Trung, Quê.
B. Dạy bài mới :    32’      

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn học sinh viết trên bảng con :
a. Luyện viết chữ viết hoa :
	- 2 HS lên bảng

	-
Học sinh tìm chữ hoa trong bài ?
	-
Chữ P (Ph), R

	-
Treo mẫu chữ, yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình viết
	-
2 học sinh trả lời

	-
Giáo viên viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.
	-
2 học sinh viết trên bảng lớp

	

	-
HS viết chữ R, P ở bảng con

	b. Luyện viết từ ứng dụng :
	

	-
Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
	-
1 HS đọc:  Phan Rang

	-
GV giới thiệu : Phan Rang là tên một thị xã thuộc tỉnh Ninh Thuận.
	

	-
Giáo viên viết từ ứng dụng :


	-
2 Học sinh viết trên bảng lớp : 


Phan Rang

-
Lớp viết bảng con.



	c. Luyện viết câu ứng dụng :
-
GV giải thích câu ca dao : 

-
Yêu cầu HS quan sát trong câu ứng dụng, các chữ có chiều cao thế nào ? 

3. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
-
Giáo viên nêu yêu cầu viết chữ theo cỡ chữ nhỏ. 

- Theo dõi, chỉnh sửa lỗi cho học sinh.

4. Chấm chữa bài:
- Giáo viên chấm 7 bài, nhận xét

C. Củng cố dặn dò: 3’
-
Biểu dương học sinh viết đúng, đẹp.

-
Khuyến khích học sinh thuộc lòng câu ca dao.

-
Giáo viên nhận xét tiết học.
	-
2 học sinh đọc câu ứng dụng.


Rủ nhau đi cấy đi cày.

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

-
Chữ R, h, y, B, g, l cao 2 li rưỡi; chữ đ, p cao 2 li; các chữ còn lại cao 1 li.

-
Học sinh viết vào vở :


+ 1 dòng chữ R cỡ nhỏ.


+ 1 dòng Ph, H cỡ nhỏ


+ 1 dòng Phan Rang cỡ nhỏ


+ 1 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ.


TUẦN 25

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 25: ÔN CHỮ HOA: S

I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức                                
Củng cố về cách viết chữ hoa S thông qua bài tập ứng dụng:
- Viết tên riêng Sầm Sơn bằng chữ cỡ nhỏ. 

- Viết câu ứng dụng Côn Sơn suối chảy rì rầm / Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai bằng cỡ chữ  nhỏ. 

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Chữ mẫu
- Mẫu chữ viết hoa S, tên riêng Sầm Sơn  và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ  (5’):
- KT bài viết ở nhà của học sinh của HS.

-Yêu cầu HS nêu từ và câu ứng dụng đã học tiết trước. 

- Yêu cầu HS viết các chữ hoa đã học tiết trước.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài  (1’)

2. Hướng dẫn viết trên bảng con (9’) 

* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .

- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con chữ S.

* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:  
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng. 

- Giới thiệu: Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.  

* Luyện viết câu ứng dụng :
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.

+ Câu thơ nói gì ? 

- Yêu cầu luyện viết trên bảng con: Côn Sơn, Ta.

3. Hướng dẫn viết vào vở (15’) :

- Nêu yêu cầu viết chữ  S một dòng cỡ nhỏ. Các chữ  C, T : 1 dòng.

- Viết tên riêng Sầm Sơn 2 dòng cỡ nhỏ 

- Viết câu thơ 2 lần.

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

 4. Chấm chữa bài  (3’)

 C. Củng cố - dặn dò  (2’):

- Giáo viên nhận xét đánh giá 

- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.
	- 1 em  nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết trước.

- Hai em lên bảng viết : Phan Rang, Rủ.

- Lớp viết vào bảng con.

- Các chữ hoa có trong bài: S, C, T.  

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.

- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Sầm Sơn  .   

- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

Côn Sơn suối chảy rì rầm.

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

+ Nguyễn Trãi ca ngợi cảnh đẹp nên thơ ở Côn Sơn. 

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Côn Sơn, Ta .

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên 

- Nộp vở. 

- Nêu lại cách viết hoa chữ  S.





TUẦN 26
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 26: ÔN CHỮ HOA: T
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức                                
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa : T 1 dòng, D, Nh 1 dòng.

- Viết đúng, đẹp cỡ chữ nhỏ tên riêng Tân Trào và câu ứng dụng:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Mẫu chữ viết hoa T, tên riêng Tân Trào và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- KT bài viết ở nhà của học sinh của HS.

-Yêu cầu HS nêu từ và câu ứng dụng đã học tiết trước. 

- Yêu cầu HS viết từ: Quang Trung, Quê, Bên.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

B. Bài mới: 

 1. Giới thiệu bài: (1’)
 2. Hướng dẫn viết trên bảng con: (8’)  

* Luyện viết chữ hoa:
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .

      T
- Yêu cầu HS tập viết chữ T vào bảng con .

* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:  
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng. 
- Giới thiệu: Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử của cách mạng: thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944), họp Quốc dân Đại hội quyết định khởi nghĩa giành độc lập (16-17/8/1945).

+ Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?

+ Khoảng cách giũa các chữ bằng chừng nào?

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.  

* Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.

+ Câu ca dao nói gì ? 

- Yêu cầu luyện viết trên bảng con các chữ viết hoa có trong câu ca dao.

3. Hướng dẫn viết vào vở: (15’)

- Nêu yêu cầu viết chữ T một dòng cỡ nhỏ. Các chữ  D, N : 1 dòng.

- Viết tên riêng Tân Trào 2 dòng cỡ nhỏ 

- Viết câu ca dao 2 lần.

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

4. Chấm chữa bài:  (5’) 

C. Củng cố - dặn dò: (2’)
- Giáo viên nhận xét đánh giá .

- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.
	- 1 em  nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết trước.

-  Hai em lên bảng viết, lớp viết vào bảng con. 

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

- Các chữ hoa có trong bài:  T, D, N.  

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.

- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Tân Trào.   
- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.
+ Tục lễ của nhân dân ta nhằm tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước.

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Dù, Nhớ.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên. 

- Nộp vở. 

- Nêu lại cách viết hoa chữ  T.



TUẦN 27
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 5)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức                                
- Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ, văn có yêu cầu học thuộc lòng
- Ôn luyện viết báo cáo, dựa vào báo cáo miệng ở tuần 3. HS viết lại một báo cáo có đấy đủ thông tin: Ngắn gon, rõ ràng, đúng mẫu.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· Phiếu ghi tên bài học thuộc lòng

· VBT và mẫu báo cáo

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	A,Kiểm tra bài cũ : (5p)

B.Giới thiệu bài mới: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học (3 p )

2.Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng (10 phút )

- GV tiến hành kiểm tra cá bài học thuộc lòng có trong trương trình từ tuần 19 đến tuần 26

- GV tiến hành kiểm tra một số bài đọc thêm

- GV đánh giá kết quả kiểm tra và ghi điểm cho HS

3. Hướng dẫn HS làm bài tập (10p)

Bài tập: Dựa vào bài tập làm văn ở tuần 3 viết báo cáo gửi thầy cô tổng phụ trách(theo mẫu in sẵn)

? báo cáo gồm mấy phần

? phần nội dung cần ghi nội dung gì

( 4 phút )- GV lưu ý cho HS cần phải viết đủ thông tin.

- GV nhận xét và tuyên dương những HS có bài viết báo cáo tốt.


	- HS lên bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi trong SGK

- 2 HS đọc yêu cầu và mẫu báo cáo

- Lớp theo dõi mẫu

- Một số HS đọc bài viết

- Lớp nhận xét


C. Củng cố, dặn dò ( 3 phút )

- GV hệ thống nội dung toàn bài

- GV nhận xét giờ học

- Hướng dẫn bài tập về nhà SGK


TUẦN 28
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

ÔN CHỮ HOA T (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức                                
-Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1dòng chữ Th), L  (1 dòng); viết đúng tên riêng Thăng Long (1 dòng) và câu ứng dụng: Thể dục .....nghìn viên thuôc bổ (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

* HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong trang vở TV3.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC  

Mẫu chữ viết hoa 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1/ Ổn định 

2/ KTBC : 

Kiểm tra bài viết ở nhà 

 Nhận xét 

3/ Bài mới :

   Giới thiệu + ghi tựa 

*Hướng dẫn HS viết bảng con 

a/ Luyện viết chữ hoa 

- yêu cầu hs đọc tên riêng

- y/c hs tìm các chữ  cái viết hoa có trong tên riêng Thăng Long .

*Hướng dẫn viết chữ hoa T

-  gv treo mẫu chữ T lên bảng cho hs quan sát

- Chữ  T cao mấy li và gồm mấy nét?

- gv vừa nói vừa viết mẫu trên dòng kẻ li ở bảng lớp:  Đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và 2 ,viết nét cong trái nhỏ,nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải, sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to, cắt nét lượn ngang và cong trái nhỏ ở đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong,dừng bút ở đường giữa dường kẻ 1

- y/c hs viết vào bảng con

 - gv giúp đỡ 1 số hs  yếu

- gv nhận xét

*Hướng dẫn viết chữ hoa L

- Treo mẫu chữ L lên bảng

- Chữ hoa L cỡ nhỏ cao mây li và gồm có mấy nét?

- gv viết mẫu kết hợp hướng dẫn viết chữ L: Đặt bút giữa đường kẻ 2 và 3 ,viết nét cong dưới lượn trở lên giữa đường kẻ 3,chuyển hướng bút viết tiếp nét lượn dọc, rồi chuyến hướng bút viết tiếp nét lượn ngang tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ,dừng bút ở giữa đường kẻ 1.

-  y/c hs viết bảng con

-  gv nhận xét,sủa sai cho hs

b/ Luyện viết từ ứng dụn:

- y/c hs đọc từ ứng dụng.

Giới thiệu : Thăng Long là tên cũ của thủ đô Hà Nội do vua Lí Thái Tổ đặt. Theo sử sách thì khi đời kinh đô từ Hoa Lư  ra thành Đại La . Lí Thái Tổ mơ thấy rồng vàng bay lên , vì vậy vua đổi tên Đại La Thành Thăng Long .

- Gắn bìa chữ tên riêng (cỡ nhỏ) lên bảng cho hs quan sát

- Những chữ nào viết 2 li rưỡi?

-    viét mẫu  tên riêng theo cỡ nhỏ trên bảng lớp,nhắc hs lưu ý nét nối giữa các chữ cái với nhau.

- y/c hs viết vào bảng con

- gv nhận xét và sửa sai cho hs

 c/ Luyện viết câu ứng dụng.

 - y/c hs đọc câu ứng dụng

*Giải thích:

Câu ứng dụng khuyên ta năng tập thể dục cho con người khỏe mạnh như uống rất nhiều thuốc bổ .

- y/c hs tìm trong câu ứng  dụng những chữ có chữ cái viết hoa

- gv hướng dẫn hs viết chữ Thể

- gv nhận xét uốn nắn để hs rút kinh nghiệm

d. Hướng dẫn viết vở
- gv yêu cầu hs viết chữ theo cỡ nhỏ trong vở tập viết
+ 1 dòng chữ T, 1 dòng chữ L

+ 2 dòng tên riêng Thăng Long

+ 2 dòng câu ứng dụng 

-gv nhắc nhở hs ngồi viết đúng tư thé,lưu ý về độ cao và khoảng cách giữa các chữ,trình bày câu ứng dụng đúng theomẫu

e.chấm,chữa bài

- chấm nhanh 5,7 bài

-  nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm

4/Củng cố – Dặn dò : 

· nhận xét tiết học

· nhắc hs chưa viết xong về nhà hoàn thành tiếp,luyện viết thêm ở nhà

   Xem bài sau
	HS nhắc lại từ và câu ứng dụng ( Tân Trào , Dù ai đi ngược về xuôi /Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba 

- 1hs đọc :Thăng Long

- T , Th, L

- hs quan sát

- chữ T cao 2,5 li gồm có 3 nét:nét cong trái(nhỏ),lượn ngang (ngắn) và cong trái (to) nối liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ

- quan sát gv viết

-HS viết bảng con 

-lớp nhận xét

-  hs quan sát

-Chữ L cao 2,5 li gồm có 3 nét: nét cong dưới,lượn dọc và lượn ngang nối liền nhau,tạo vòng xoắn to ở đầu chữ vàv vòng xoắn nhỏ ở chân chữ 

- hs viết bảng con

 - nhận xét bài của ban 

- hs đọc Thăng Long

- nghe

- quan sát

- Th, L ,g

· Viết bảng con

· hs nhận xét

- 1.2 hs đọc: Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ.

- Thể

- hs viết bảng con

- hs nhận xét chữ viết của bạn

- hs viét vào vở



TUẦN 29

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 29: ÔN CHỮ HOA T (Tiếp theo)
 I. MỤC TIÊU 


1. Kiến thức 

- Nắm đực độ cao, cỡ chữ hoa T. Hiểu nội dung câu ứng dụng.

2. Kĩ năng 
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (một dòng chữ TR) viết tên riêng Trường Sơn bằng chữ cỡ nhỏ viết câu ứng dụng: Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan bằng cỡ chữ  nhỏ 

3.Thái độ 

- Rèn tính cẩn thận, ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC  

- GV: Mẫu chữ viết hoa T(Tr), tên riêng Trường Sơn và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 

- HS: Bảng con, BTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:5’

- KT bài viết ở nhà của học sinh 

-Yêu cầu HS nêu từ và câu ứng dụng đó học tiết trước. 

- Yêu cầu HS viết các chữ hoa đó học tiết trước.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:30’
1) Giới thiệu bài:

 2)Hướng dẫn viết trên bảng con  

* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa cú trong bài.

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .

- Yêu cầu học sinh tập viết chữ Tr và S vào bảng con .

* Học sinh viết từ ứng dụng   
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng. 
- Giới thiệu về Trường Sơn.  

- Yêu cầu HS tập viết trờn bảng con.  

* Luyện viết cõu ứng dụng :
- Yờu cầu một HS đọc câu ứng dụng.

+ Câu ứng dụng khuyên điều gì ? 

- Yêu cầu luyện viết trên bảng con các chữ viết hoa có trong câu ca dao.

3) Hướng dẫn viết vào vở  :

- Nêu yêu cầu viết chữ  Tr một dũng cỡ nhỏ, chữ S, B: 1 dũng.

- Viết tên riêng Trường Sơn 2 dòng cỡ nhỏ 

- Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

 4/ Chấm chữa bài  
 C./ Củng cố - dặn do:3’
- Giáo viên nhận xét đánh giá 

- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.
	- 1 em  nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết trước.

-  Hai em lờn bảng viết tiếng: Thăng Long, Thể dục 

-  Lớp viết vào bảng con. 

- Lớp theo dừi giỏo viờn giới thiệu. 

- Cỏc chữ hoa cú trong bài: T (Tr), S, B.  

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.

- 1HS đọc từ ứng dụng: Trường Sơn.   
- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

             Trẻ em như búp trên cành 

 Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan

+ Thể hiện tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với trẻ em. Bác Hồ khuyên các em phải ngoan ngoãn chăm học. 

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Trẻ em.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- Nêu lại cách viết hoa chữ  Tr.



TUẦN 30

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
Tiết 30: ÔN CHỮ HOA U
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

 -Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa U (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Uông Bí (1 dòng)và câu ứng dụng : Uốn dây…còn bi bô (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách các chữ trong từ, cụm từ.
3. Thái độ

- Hs yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ viết, giữ gìn vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC  

- Mẫu chữ hoa U, mẫu chữ viết hoa về tên riêng  Uông Bí và câu ứng dụng 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

a. Kiểm tra bài cũ: (1’)    - GV gọi 2 HS viết bảng lớp – Cả lớp viết bảng con: Trường Sơn / Trẻ em.
- Nhận xét – ghi điểm.

b. Bài mới:   
1. Giới thiệu bài : (1’) GV nêu mục tiêu bài học và ghi đề bài lên bảng

2. Tiến trình bài học : (30’)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Hướng dẫn viết trên bảng con  

*Luyện viết chữ hoa :

-  Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ 

*HS viết từ ứng dụng tên riêng  

- Yêu cầu đọc từ  ứng dụng  Uông Bí 

- Giới thiệu địa danh Uông Bí là một thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh  

*Luyện viết câu ứng dụng  :

- Yêu cầu một HS đọc câu.

-  Uốn cây từ thuở còn non / Dạy con từ thuở con còn bi bô. 

 c) Hướng dẫn viết vào vở  :

- Nhắc nhớ tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu 

 d/ Chấm chữa bài  

- GV chấm từ 5-  7 bài HS 

- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Yêu cầu lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng 

- GV nhận xét đánh giá 
	- Lắng nghe.

-  Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con.

- Một em đọc từ ứng dụng.

- Lắng nghe để hiểu thêm về tên riêng Uông Bí một thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh của đất nước. 

- HS đọc.

-  Có nghĩa khi cây non thì mềm dễ uốn. Cha mẹ dạy con từ nhỏ mới dễ hình thành những thói quen tốt cho con.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con (Uốn cây )

-  Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của GV 

- Nộp vở từ 5-  7 em để chấm điểm.

-  Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng 





TUẦN 31

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
  ÔN CHỮ HOA  [image: image1.emf]
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Củng cố cách viết chữ viết hoa V thông qua bài tập ứng dụng.
+ Viết tên riêng: 
Văn Lang bằng chữ cỡ nhỏ.

+ Viết câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón / Bàn kĩ cần nhiều người bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      
- Rèn kĩ năng viết đều nét và nối chữ đúng quy định, đúng khoảng cách giữa các con chữ trong tiếng, từ.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận khi luyện viết, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV : Chữ mẫu V, tên riêng: Văn Lang và câu ca dao trên dòng kẻ ô li.

HS : Vở tập viết, bảng con, phấn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÊU

	A.Bài cũ : ( 4’ )

· GV kiểm tra và nhận xét bài viết ở nhà của học sinh.

- Cho học sinh viết : Uông Bí, dạy con
- Gọi 1 HS nhắc lại câu ứng dụng của bài trước

- GV nhận xét, ghi điểm.

B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài : ( 1’ )

- Giáo viên cho học sinh quan sát tên riêng và câu ứng dụng, hỏi : 

+Tìm và nêu các chữ hoa có trong tên riêng và câu ứng dụng ?

· GV: nói trong giờ tập viết các em sẽ củng cố chữ viết hoa V, tập viết tên riêng Văn Lang và câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón / Bàn kĩ cần nhiều người. 

· Ghi bảng: Ôn chữ hoa: V

2. Hướng dẫn học sinh luyện viết trên bảng con.(13’)

a, Luyện viết chữ viết hoa

· GV gắn chữ V trên bảng

· Giáo viên cho học sinh quan sát, thảo luận nhóm đôi và nhận xét, trả lời câu hỏi : 

+  Chữ V gồm những nét nào?

· Cho HS viết vào bảng con

· Giáo viên viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết L, B

· Giáo viên gọi học sinh trình bày
· Giáo viên viết chữ L, B hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp cho học sinh quan sát vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

· Giáo viên cho HS viết vào bảng con 

· Chữ V hoa cỡ nhỏ : 2 lần

· Chữ L, B hoa cỡ nhỏ : 2 lần

· Giáo viên nhận xét.

- GV nhận xét, sửa chữa cách viết từng chữ cho HS.

b, Luyện viết từ ứng dụng(tên riêng)

- yêu cầu HS đọc từ ứng dụng

- GV giới thiệu: Văn Lang là tên nước Việt Nam thời các vua Hùng, thời kì đầu tiên của nước Việt Nam.

· Giáo viên cho học sinh quan sát và nhận xét các chữ cần lưu ý khi viết.

+  Trong từ ứng dụng, các chữ có chiều cao như thế nào ?

+  Khoảng cách giữa các con chữ như thế nào ?

- GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp, lưu ý cách nối giữa các con chữ và nhắc học sinh Văn Lang là tên riêng nên khi viết phải viết hoa 2 chữ cái đầu V, L
· Giáo viên cho HS viết vào bảng con từ Văn Lang 2 lần

· Giáo viên nhận xét, uốn nắn về cách viết, sửa sai cho HS.

c, Luyện viết câu ứng dụng.

- HS đọc câu ứng dụng:

c,Luyện viết câu ứng dụng 

· GV viết câu ứng dụng mẫu và cho học sinh đọc : 

· Giáo viên giúp học sinh hiểu nội dung câu ứng dụng: vỗ tay cần nhiều ngón mới vỗ được vang, muốn có ý kiến hay, đúng, cần nhiều người bàn bạc.  

+  Các chữ đó có độ cao như thế nào ?

+  Câu ứng dụng có chữ nào được viết hoa ?

- Giáo viên yêu cầu học sinh luyện viết chữ Vỗ, Bàn
· Giáo viên nhận xét, uốn nắn

3. Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết ( 16’ )

· Gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết 

- Giáo viên nêu yêu cầu viết:

- Cho học sinh viết vào vở. 

· GV quan sát, nhắc nhở HS ngồi chưa đúng tư thế và cầm bút sai, chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ, trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu.

4. Chấm, chữa bài (5’)
· Giáo viên thu vở chấm nhanh khoảng 5 - 7 bài. 

· Nêu nhận xét về các bài đã chấm để rút kinh nghiệm chung.

· Giáo viên cho 4 tổ thi đua viết từ: “Về nguồn”.
· Nhận xét, tuyên dương học sinh viết đẹp.


	- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- Học sinh quan sát và nhận xét.

    Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở con còn bi bô.

- V, L, B

- HS viết bảng con chữ V
- HS viết bảng con chữ L,B

- Trong từ ứng dụng, các chữ V, L, g cao 2 li rưỡi, chữ ă, n, a cao 1 li.

· Khoảng cách giữa các con chữ bằng một con chữ o

· HS viết bảng con


- 2 HS đọc câu ứng dụng:

Vỗ tay cần nhiều ngón

Bàn kĩ cần nhiều người.

- Chữ V, y, h, g, B, k cao 2 li rưỡi ; chữ ô, a, n, â, n, i, ê, u, o cao 1 li ; chữ t cao 1 li rưỡi 

· Câu ca dao có chữ Vỗ, Bàn được viết hoa

· Học sinh viết bảng con

- Học sinh nhắc: khi viết phải ngồi ngay ngắn thoải mái, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cuối, mắt cách vở 25 đến 35 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ vở, hai chân để song song, thoải mái.

+  Viết chữ V : 1 dòng cỡ nhỏ

+  Viết chữ L, B: 1 dòng cỡ nhỏ

+  Viết tên Văn Lang: 2 dòng cỡ nhỏ

+  Viết câu ứng dụng: 5 dòng

- HS viết vở

· Cử đại diện lên thi đua 

· Cả lớp viết vào bảng con





TUẦN 32

Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 32: ÔN CHỮ HOA X

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1d), Đ, T, viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1d), và câu ứng dụng: “Tốt gỗ....... hơn đẹp người” 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đều nét và nối chữ đúng quy định, đúng khoảng cách giữa các con chữ trong tiếng, từ.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận khi luyện viết, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 *  GV: Mẫu viết hoa, từ ứng dụng. 

* HS: Bảng con, phấn, vở tập viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	A. Bài cũ: 5’

- Kiểm tra vở tập viết ở nhà.

- GV nhận xét kỹ năng viết chữ của các em. Cho điểm.

- Nhận xét viết bài ở nhà.

B. Bài mới: 30’
1. Giới thiệu :

2. Hướng dẫn HS viết bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa:

- Tìm xem trong bài học SGK có những chữ  hoa nào?

- GV treo chữ hoa X lên bảng.

- GV viết mẫu chữa hoa X.

- GV nhắc lại cách viết.

- Các chữ X, Đ, T cao mấy ô li ?

- Khoảng cách giữa các chữ thế nào ?

- Viết chữ X như thế nào ? Đặt bút từ đâu ?

- Cho HS viết bảng con.

- Chữ Đ, T tương tự

b). HS viết từ ứng dụng

- Gọi hs đọc từ ứng dụng ( tên riêng).

- GV: Đồng Xuân là tên một chợ có từ lâu đời ở. Hà Nội. Đây là nơi mua bán sầm uất nổi tiếng.

- HS viết bảng con.

- Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào ?

- GV nhận xét sửa chữa.

c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng ?

- Gọi  học sinh đọc câu ứng dụng.

- GV giải thích: Câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp của tính nết con người so với vẻ đẹp hình thức.

- Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào ?

- Viết bảng con

d) Hướng dẫn viết  vở tập viết.

- Cho HS viết vào VTV.

- GV theo dõi và sửa chữa. 

C. Củng cố - dặn dò: 5’

- HS nhắc lại các chữ viết hoa trong tiết học hôm nay.

- Về nhà các em luyện viết lại các chữ hoa đó cho đẹp.
	- Có các chữ  hoa : X, Đ, T

- HS quan sát chữ hoa X

- ... cao 2 li rưỡi

- Bằng 1 con chữ o.

- HS nêu cách viết.

-  Học sinh viết bảng con chữ hoa X. 

- 1 học sinh viết bảng, lớp  bảng con.

- 1 HS đọc từ ứng dụng Đồng Xuân.

- 1 Học sinh lên bảng , lớp viết bảng con.

- Chữ X, Đ cao 2 li ruỡi, các chữ còn lại cao 1 li.

- 3 HS đọc câu ứng dụng.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

- HS nêu

- HS viết.

- 1 dòng chữ X cỡ nhỏ.

  1 dòng chữ Đ ,T cỡ nhỏ.

- 1 dòng Đồng Xuân cỡ nhỏ.

- 1 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ.



TUẦN 33
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết
TIẾT 33: ÔN CHỮ HOA Y

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa y (1 dòng), P, K 1 dòng, viết đúng tên riêng Phú Yên (1 dòng) và câu ứng dụng 1 lần bằng cỡ chữ nhỏ. 

2. Kĩ năng      

- Rèn kĩ năng viết đều nét và nối chữ đúng quy định, đúng khoảng cách giữa các con chữ trong tiếng, từ.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận khi luyện viết, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC  

 *  GV: Mẫu viết hoa Y



 Các  chữ    Phú Yên
 *  HS: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.Kiểm tra bài cũ (5’)
- GV kiểm tra HS viết bài ở nhà.

Một Hs nhắc lại từ và câu ứng dụng ở bài trước.

- GV nhận xét bài cũ.

2. Bài mới ( 30’)

2.1 Giới thiệu bài
      - Giới thiệu bài + ghi tựa.

2.2 Hướng dẫn viết chữ hoa

* YC quan sát

  Đọc tên các chữ

- GV treo chữ mẫu cho HS quan sát.

- Nêu cấu tạo các chữ  chữ Y
- Viết được đẹp chữ hoa Y ta viết như thế nào?

GV nhắc lại cách viết. Chú ý điểm đặt bút, độ cao, điểm dừng bút.

* YC viết bảng con

GV nhận xét, chỉnh sửa.

- Gv treo chữ mẫu cho Hs quan sát.

- Nêu cấu tạo các chữ  chữ P, K

 YC viết lại chữ P, K 

2.3 Hướng dẫn viết từ ứng dụng

- GV gọi Hs đọc từ ứng dụng: 

- GV giới thiệu: Phú Yên  là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung.

- Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?

- Khoảng cách các chữ như thế nào?

 - GV yêu cầu HS viết vào bảng con.
2.4 Hướng dẫn viết câu ứng dụng

a, giới thiệu câu ứng dụng:

Câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì?

b, Quan sát và nhận xét:

Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao nnhuw thế nào?

GV: Chữ Y, K, H, g y cao 2 li, chữ đ cao 2 li, chữ t cao 1,5 li, chữ r cao 1,25 li, các chữ còn lại cao 1 li

c, Viết bảng

YC viết Yêu, kính

GV nhận xét sửa chi tiết 
2.5. Hướng dẫn viết vào vở tập viết
- Gv nêu yêu cầu:

    + Viết chữ Y: 1 dòng cỡ nhỏ.

    + Viết chữ P, K: 1 dòng

    + Viết chữ  Phú Yên: 2 dòng cở nhỏ.

    + Viết câu ứng dụng 2 lần.

- GV theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
- GV thu từ  5 đến 7 bài để chấm.

- GV nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

3. Củng cố dặn dò (5’)

- Trò chơi: Thi viết chữ đẹp.

- Cho học sinh viết tên một địa danh có chữ cái đầu câu là Y. 
Yêu cầu: viết đúng, sạch, đẹp.

- GV công bố nhóm thắng cuộc.

Về luyện viết thêm phần bài ở nhà.

- Chuẩn bị bài: Ôn chữ A, M, N, V.
- Nhận xét tiết học, giao nhiệm vụ về nhà.


	- 2 Hs viết chữ X

- HS nêu câu ứng dụng và ý nghĩ câu.

HS đọc P,Y,K

HS nêu lại quy trình viết 

HS quan sát, lắng nghe.

HS viết các  chữ  vào bảng con.

HS nêu

HS đọc: tên riêng: Phú Yên.

Một Hs nhắc lại.

HS  viết trên bảng con.

2 HS đọc

Yêu trẻ, trẻ đến nhà

Kính già, già để tuổi cho.

Câu tục ngữ khuyên người ta yêu trẻ em, kính trọng người già. Yêu trẻ thì sẽ được trẻ yêu. Trọng người già thì sẽ được sống lâu như người già.

HS viết trên bảng con các chữ: Yêu, kính.

HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở.

HS viết vào vở.

Đại diện 2 dãy lên tham gia.

HS nhận xét.



TUẦN 34

Ngày soạn:

Ngày giảng: 
Tập viết

ÔN CHỮ HOA: A, M, N, V (kiểu 2)
I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức 

- Củng cố cách viết chữ viết hoa V, A, M, N  thông qua bài tập ứng dụng.
 + Viết tên riêng: “ An Dương Vương ” bằng cỡ chữ nhỏ.

 + Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ:      

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

2. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.  

3. Thái độ
- Giáo dục HS có ý thức rèn luyện chữ viết, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Mẫu chữ.
- Phấn màu, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	A- KTBC: viết : P, Y Phú Yên.
- GV nhận xét, cho điểm.
	- 2 HS lên bảng viết từ. HS dưới lớp viết vào bảng con.

	B- Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài.

  - Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
	

	2- Hướng dẫn HS viết trên bảng con. 

a) Luyện viết chữ hoa:

- Tìm các chữ hoa có trong bài

-  treo chữ mẫu

- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết từng chữ kiểu 2. 

            A, M, N, V 

- GV nhận xét sửa chữa.
	-  A, D, M, N, V, T, B, H

-  hs quan sát.

- 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con: A, M, N, V

	b) Viết từ ứng dụng: 

- GV đưa từ ứng dụng 

- GV giới thiệu về: An Dương Vương  là tên hiệu của Thục Phán vua nước Âu Lạc…

- Yêu cầu hs viết: An Dương Vương.
	-  HS đọc từ ứng dụng.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

	c) Viết câu ứng dụng:- Gv ghi câu ứng dụng.

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- GV giải thích: câu thơ ca ngợi BH là người VN đẹp nhất.

- Yêu cầu hs viết bảng con.
	- 1 HS đọc câu ứng dụng.

- Hs viết bảng con: Bác Hồ, Việt Nam

	3. Hướng dẫn học sinh viết vào vở:

- GV nêu yêu cầu viết.

- GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút.

4. Chấm, chữa bài.

- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp.

C- Củng cố - dặn dò: nhận xét tiết học.
	- Hs viết: 





TUẦN 35
Ngày soạn:

Ngày giảng: 

Tập viết

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 6)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng 17 bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng 

- Luyện tập viết đơn (gửi thư viện trường xin cấp lại thẻ đọc sách)

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ khoảng  70 tiếng/ phút)

- Rèn kĩ năng viết chính tả. Nghe viết lại chính xác trình bày đúng bài thơ “Sao mai”
3. Thái độ

- Giáo dục học sinh có ý thức nghiêm túc trong học tập, ôn luyện, rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

- 17 phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài học thuộc lòng

III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
A/Kiểm tra: 

B/ Bài mới:

1, Giới thiệu: Nêu yêu cầu của tiết ôn 

	2, Kiểm tra đọc:

Kiểm tra 1/3 lớp 

3, HD làm bài tập:

Bài 2: Nghe viết bài: Sao mai

a) Hướng dẫn chuẩn bị

+ Tìm hiểu nội dung

- GV đọc bài 1 lần

- Giáo viên nói thêm về sao Mai

- Ngôi sao Mai trong bài thơ chăm chỉ như thế nào?

+ Hướng dẫn cách trình bày

- Bài viết theo thể thơ nào ?

- Cách trình bày thể thơ này như thế nào ?

- Những chữ nào phải viết hoa ?

+ Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ dễ lẫn khi viết chính tả 

Yêu cầu HS đọc viết các từ vừa tìm được

b, GV đọc cho học sinh viết bài 

c, Chấm, chữa bài

+ Soát lỗi

+ Chấm bài

Thu một số bài để chấm, nhận xét 
	Từng học sinh lên bốc thăm, xem lại trong sgk bài vừa chọn

HS đọc thuộc lòng cả bài hoặc khổ thơ 

- Sao Mai tức là sao Kim, có màu sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên là sao mai. Vẫn sao này nhưng mọc vào lúc chiều tối thì có tên là sao Hôm.

- Khi bé ngủ dậy thì thấy sao Mai đã mọc; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa, sao nhòm qua cửa sổ; mặt trời dậy, bạn bè đi chơi hết( đã lặn hết), sao vẫn làm bài mải miết( chưa lặn).

- Bài thơ bốn chữ

- Những chữ đầu dòng viết cách lề 3 ô li.

- Chữ đầu dòng thơ và tên ngôi sao( Mai)

- choàng trở dậy, xay lúa, Sao nhòm


4, Củng cố, dặn dò:

- Về học thuộc bài Sao Mai.

- Tiếp tục ôn luyện chuẩn bị kiểm tra cuối năm

- Nhận xét giờ học 
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